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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

         TỈNH NGHỆ AN 

               
–––––––––––––––

 

  Bản án số: 32 /2021/HS-ST
 

 Ngày: 27/4/2021  

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Đại
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Ngọc 

    Ông Trần Văn Hải  

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hường – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đô Lương.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

tham gia phiên tòa:  Ông Nguyễn Công Hợi  - Kiểm sát viên.  

     Ngày 27 tháng 4 năm 2021,  tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, 

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai
  

vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 

33/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số:  36/2021/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo: 

      Họ tên: Phạm Xuân D; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 06 tháng 04 năm 

1974; Giới tính: Nam; Nơi sinh, nơi  ư tr : Xóm 3, xã Đại Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An; Quố  tị h: Việt Nam;  Dân tộ : Kinh;Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do;   Chứ  vụ (Đảng,  hính quyền, đoàn thể): 

Không;  Trình độ văn hóa: 7/12; Con ông: Phạm Xuân Tư-   ( hết); Con  à: 

Nguyễn Thị Viên-  ( hết); Vợ: Phan Thị Nhiên,  sinh năm: 1979; Con: Có 02 

 on,  on lớn sinh năm 1999,  on nhỏ sinh năm 2001 

 Tiền sự: Không 

 Tiền án: 

 - Ngày 30/07/2008,  ị Toà án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xử phạt 

15 tháng t  về tội  Trộm   p tài sản  th o   ản án số 32/2008/HSST,  h p hành 

xong  ản án ngày 24/6/2009  

 - Ngày 18/01/2011  ị Tòa án nhân dân huyện Tân K , tỉnh Nghệ An xử 7 năm 

6 tháng t  về tội  Trộm   p tài sản  và  Tàng trữ trái phép  h t ma t y  th o 

 ản án số 01/2011/HSST,  h p hành xong hình phạt t  ngày 04/02/2016. 

 - Ngày 27/06/2018  ị Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa, Nghệ An xử phạt 30 

tháng t  về tội  Trộm   p tài sản  th o  ản án số 24/2018/HSST  h p hành 

xong hình phạt t  ngày 10/7/2020 
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  Nhân thân: Phạm Xuân Dinh  ị xử phạt 03 năm t  về tội Cướp tài sản th o  ản 

án số 28 ngày 10/12/1992 Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, đang  h p hành 

án thì  ị  áo Dinh trốn khỏi nơi giam và  ị   t. Dinh  ị Tòa án Tỉnh Nghệ An 

xử phạt t   ó thời hạn 2 năm th o  ản án số 20 ngày 3/1/1996. T ng hợp   a  ả 

02  ản án là 47 tháng 01 ngày. Phạm Xuân Dinh đã  h p hành xong  ản án 

14/06/1998. 

Bị  áo  ị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/01/2021. Hiện đang tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị hại:  Chị Nguyễn Thị H - Sinh năm: 1974 

Địa chỉ: Xóm Đào Mỹ, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Th o  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đượ  tóm t t như sau: 

Vào khoảng 13 giờ ngày 23/01/2021, Phạm Xuân D, sinh ngày 06/04/1974, 

tr  tại xóm 3, xã Đại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển x  mô 

tô Sirius màu Đ n  iển kiểm soát 37Z5-9953 từ nhà   a mình sang thị tr n 

D ng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để tìm  ạn ngày trướ  đi t    ng 

Dinh là Hoàng ( iệt danh Hoàng Cọt). Khi đến thị tr n D ng do không tìm đượ  

nhà Hoàng nên Dinh điều khiển x  mô tô về nhà th o hướng thị tr n D ng, 

huyện Thanh Chương đi xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương sau đó r  trái th o Quố  

lộ 15 rồi vào  hợ Da thuộ  xóm Văn Vương, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương để 

mua đồ ăn. Đến khoảng 17 giờ 15 ph t   ng ngày khi đến  hợ Da, Dinh th y  hị 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1986, tr  tại xóm Đào Mỹ, xã Nhân Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển x  mô tô nhãn hiệu Wav  màu Xanh  iển kiểm 

soát 37D1-938.39 đến phía trướ   hợ Da  á h x    a Dinh khoảng 5m rồi mở 

 ốp x  l y tiền trong ví da màu vàng sau đó để ví lại vào trong  ốp x  rồi vào 

 hợ Da để mua đồ ăn. Th y trong ví da   a  hị Nguyễn Thị H để lại trong  ốp 

x   ó tiền và quan sát xung quanh không  ó ai nên Dinh nảy sinh ý định trộm 

  p. Sau đó Dinh l y trong người một  hìa khóa rồi tiến đến  ên phải x  mô tô 

c a  hị Nguyễn Thị H d ng  hìa khóa  ạy  ốp x  l y  hiế  ví da màu vàng rồi 

lên x  mô tô Sirius  iển số 37Z5-9953 định  ỏ trốn thì  ị  hị Hường phát hiện, 

hô hoán, giữa lại,   ng l   Ban Công an xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương đang đi 

tuần tra phát hiện   t quả tang l   này là 17 giờ 25 ph t ngày 23/01/2021.  

 Tại  ản kết luận định giá tài sản số 02 ngày 29 tháng 01 năm 2021   a 

Hội đồng định giá tài sản thuộ  UBND huyện Đô Lương kết luận: 

+ 01 (một)  hiế   ông tai kim loại màu vàng đượ   hế tá  dạng 02 (hai) 

vòng tròn mó  với nhau, trên 01 (một) vòng tròn  ó g n 08 (tám) viên đá 

Zir onia t ng hợp  ó t ng khối lượng 1,11gam (tính  ả đá) là hợp kim   a vàng 

(Au),  ạ  (Ag) và đồng (Cu); hàm lượng trung bình Au: 63,80%, Ag: 14,91% và 
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Cu: 21,29% đã qua sử dụng  ó giá trị: 912.000đ (Chín trăm mười hai nghìn 

đồng). 

+ 01 (một)  hiế   ông tai kim loại màu vàng đượ   hế tá  dạng 02 (hai) 

vòng tròn mó  với nhau, trên 01 (một) vòng tròn  ó g n 08 (tám) viên đá 

Zir onia t ng hợp  ó t ng khối lượng 1,2 gam (tính  ả đá) là hợp kim   a vàng 

(Au),  ạ  (Ag) và đồng (Cu); hàm lượng trung  ình Au: 63,72%, Ag: 14,92% và 

Cu: 21,36% đã qua sử dụng  ó giá trị: 912.000đ (Chín trăm mười hai nghìn 

đồng) 

T ng tài sản Phạm Xuân D trộm   p vào ngày 23/01/2021 là: 6.944.000đ 

(Sáu triệu  hín trăm  ốn mươi  ốn nghìn đồng). 

        Bản Cáo trạng số 37/CT-VKS-HS ngày 04 tháng 4 năm 2021   a Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố  ị  áo Phạm Xuân D 

về tội  Trộm   p tài sản  th o điểm g khoản 2 Điều 173   a Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương thự  hành 

quyền  ông tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm  s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; xử  

phạt  ị  áo Phạm Xuân D từ  30 (  a mươi) đến 36( a mươi sáu) tháng tù về tội 

 Trộm   p tài sản . 

Về dân sự: Cơ quan CSĐT  ông an huyện Đô Lương đã trả lại  ho  h  sở 

hữu là  hị Nguyễn Thị H là  ị hại trong vụ án gồm:  01 (một)  hiế  ví da màu 

vàng;  Số tiền 5.120.000đ (Năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng); 01 (một) 

đôi  ông tai  ằng kim loại màu vàng  ên trên mỗi  ông tai  ố định 08 (tám) 

hình khối màu tr ng.  

Về Vật  hứng: Cơ quan CSĐT  ông an huyện Đô Lương đã thu giữ:   

- 01 (một)  hìa khóa kim loại, là  ông  ụ Phạm Xuân D thự  hiện hành vi 

 Trộm   p tài sản  không  òn giá trị sử dụng nên đề nghị tuyên tị h thu tiêu 

h y. 

- 01 (một) x  mô tô loại SIRIUS màu Đ n, Biển kiểm soát 37Z5-9953, số 

khung: 5C64-336222, số máy: 5C640AY336222 đã qua sử dụng thu giữ   a 

Phạm Xuân Dinh, là phương tiện d ng vào việ  phạm tội nhưng  hưa xá  định 

rõ  h  sở hữu nên đang  ảo quản tại kho vật  hứng thuộ  Chi  ụ  thi hành án 

dân sự huyện Đô Lương để tiếp tụ  điều tra, làm rõ  hờ xử lý sau. 

Về án phí: Buộ   ị  áo Phạm Xuân D phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm và 

án phí th o quy định   a pháp luật.  

Bị  áo không tranh luận gì mà  hỉ xin Hội đồng xét xử x m xét giảm nhẹ 

hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đượ  

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng c a  ơ quan điều tra Công 

an huyện Đô Lương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đ ng thẩm quyền, 

trình tự, th  tụ  quy định c a Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không  ó người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định c a  ơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng khác c a  ơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2]. Về nội dung vụ án:  

[2.1].Tại phiên toà hôm nay,  ị  áo đều khai nhận hành vi phạm tội   a 

mình đ ng như Cáo trạng   a Viện kiểm sát quy kết. Xét lời khai nhận tội   a  ị 

 áo tại phiên tòa ph  hợp với lời khai   a  ị hại trong quá trình điều tra, truy tố, 

ph  hợp với  á  tài liệu khá   ó tại hồ sơ vụ án đã đượ  thẩm tra, tranh tụng tại 

phiên toà. Như vậy  ó đ   ơ sở kết luận: Vào khoảng 13 giờ ngày 23/01/2021 

Phạm Xuân D đã  ó hành vi trộm c p tài sản c a chị Nguyễn Thị H ở xóm Đào 

Mỹ, xã Nhân Sơn với t ng giá trị tài sản trộm c p là 6.944.000đ (sáu triệu chín 

trăm  ốn mươi  ốn nghìn đồng). Tại  ản án số 24/2018/HSST Ngày 27/06/2018 

c a Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa, Nghệ An xử phạt Phạm Xuân D 30 tháng 

t  về tội  Trộm c p tài sản  , bị cáo ch p hành xong hình phạt t  ngày 

10/7/2020. Bị  áo  hưa được xóa án tích nên bị cáo phạm tội lần này thuộc 

trường hợp tái phạm nguy hiểm cho nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo với tội 

danh  Trộm   p tài sản  quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự là  ó  ăn 

 ứ, đ ng người, đ ng tội và đ ng quy định pháp luật. 

[2.2]. Xét tính  hât vụ án: Vụ án thuộ  trường hợp nghiêm trọng, hành vi 

phạm tội   a  ị  áo là nguy hiểm  ho xã hội, đã trự  tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu   a  ông dân đượ  pháp luật  ảo vệ, gây m t trật tự, an ninh trên địa  àn, 

 ản thân  ị  áo  ó nhân thân x u,  ó hai tiền án về trộm   p tài sản và một tiền 

án về tội tàng trữ trái pháp  h t ma t y,  ị  áo phạm tội là này thuộ  trường hợp 

tái phạm nguy hiểm,  hứng tỏ  ị  áo khó  ải tạo Do vậy  ần xử phạt nghiêm 

 á h ly  ị  áo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đ  điều kiện  ải tạo, giáo 

dụ   ị  áo và phòng ngừa  hung.  

 [2.3]. Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Bị  áo phạm 

tội không  ó tình tiết tăng nặng. Trong quá trình điều tra, truy tố  ũng như tại 

phiên tòa hôm nay  ị  áo nhận thứ  đượ  hành vi vi phạm pháp luật   a mình, 

thành khẩn khai  áo, ăn năn hối  ải nên  ị  áo đượ  hưởng tình tiết giảm nhẹ 

đượ  quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Cho nên   ần giảm 

nhẹ  ho  ị  áo một phần hình phạt như đề nghị   a đại diện Viện kiểm sát là 

ph  hợp.  
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 [2.4]. Về hình phạt    sung: Đối với loại tội phạm này ngoài hình phạt 

 hính  òn  ó thể  ị áp dụng hình phạt    sung là phạt tiền nhưng xét  ị  áo 

không  ó nghề nghiệp, thu nhập  n định và không  ó tài sản nên miễn  áp dụng 

hình phạt    sung đối với  ị  áo. 

[3]. Về dân sự: Cơ quan CSĐT  ông an huyện Đô Lương đã trả lại  ho  h  

sở hữu là  hị Nguyễn Thị H là  ị hại trong vụ án gồm:  01 (một)  hiế  ví da màu 

vàng;  Số tiền 5.120.000đ (Năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng); 01 (một) 

đôi  ông tai  ằng kim loại màu vàng  ên trên mỗi  ông tai  ố định 08 (tám) 

hình khối màu tr ng. Nay  ị hại  hị Nguyễn Thị H không  ó yêu  ầu   ồi 

thường gì thêm. 

[4] Về vật  hứng: Cơ quan CSĐT  ông an huyện Đô Lương đã thu giữ 

gồm: 

- 01 (một)  hìa khóa kim loại, là  ông  ụ Phạm Xuân D thự  hiện hành vi 

 Trộm   p tài sản  không  òn giá trị sử dụng nên  ần tị h thu tiêu h y. 

- 01 (một) x  mô tô loại SIRIUS màu Đ n, Biển kiểm soát 37Z5-9953, số 

khung: 5C64-336222, số máy: 5C640AY336222 đã qua sử dụng thu giữ   a 

Phạm Xuân Dinh, là phương tiện d ng vào việ  phạm tội nhưng  hưa xá  định 

rõ  h  sở hữu hiện đang  ảo quản tại kho vật  hứng thuộ  Chi  ụ  thi hành án 

dân sự huyện Đô Lương,  ho nên tiếp tụ  giao  ho Chi  ụ  Thi hành án dân sự 

huyện Đô Lương tiếp tụ   ảo quản đê  hờ Cơ quan CSĐT  ông an huyện Đô 

Lương tiếp tụ  điều tra, làm rõ  hờ xử lý sau. 

      [5] Về án phí: Bị  áo Phạm Xuân D phải  hịu án phí hình sự th o quy định 

  a pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Áp dụng khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Điều 

136 c a Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

1. Tuyên  ố  ị  áo Phạm Xuân D phạm tội  Trộm   p tài sản . 

        2. Xử phạt  ị  áo Phạm Xuân D 03 (ba) năm  tù, thời hạn t  tính từ ngày 

tạm giữ, tạm giam  ị  áo (23/01/2021). 

        3. Về  ồi thường dân sự :  

        4. Về xử lý vật  hứng:  Căn  ứ khoản 1, khoản 2 điều 47 Bộ luật hình sự, 

điểm a,   khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

 + Tuyên tị h thu tiêu h y một  hiế  khóa  ằng kim loại là  ông  ụ phương tiện 

phạm tội   a Phạm Xuân D th o  iên  ản giao nhận vật  hứng ngày 08/4/2021. 
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         - Tiếp tục giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương  ảo quản 

một xe máy nhãn hiệu SIRIUS màu đ n,  iển kiểm soát 37Z5-9953 số khung 

5C64-336222, số máy 5C640AY336222 đã qua sử dụng theo biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 08/4/2021. 

5. Về án phí: Buộ   ị  áo Phạm Xuân D phải  hịu 200.000 đồng (Hai trăm 

ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm  ị  áo có quyền kháng 

 áo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. Bị hại v ng mặt  ó quyền kháng  áo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đượ   ản án hoặ  ngày niêm yết  ản án.  

                                                                                      T.M/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
Nơi nhận : 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND huyện Đô Lương; 

- Công an huyện Đô Lương;                                                                    ( Đã ký) 

- Chi cục THADS huyện Đô Lương;                                                                                                                                                     

 - Bị cáo; 

- Lưu. 

                                                                                                     NGUYỄN XUÂN ĐẠI 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


